
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Công văn số 722/BVBR-TCCB ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bệnh viện 

Bà Rịa về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt, điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 

làm việc tại Bệnh viện Bà Rịa; địa chỉ số 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, TP 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1008/SYT-GPHĐ ngày 

31 tháng 12 năm 2015 do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp: danh sách đính 

kèm.  

Điều 2.  Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa và 

các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 



DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-SYT ngày     /6/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

I. Nhân sự điều chỉnh:     

      

STT Họ và tên  
Số CCHN- QĐ 

bổ sung PVCM 

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian  

đăng ký  
Vị trí chuyên môn 

Hiện đang 

làm nơi 

khác 

Quyết định 

SYT  

đã phê duyệt 

1 Phan Thị Trang 

004706/BRVT-

CCHN ngày 

03/07/2018 

và QĐ 375/QĐ-

SYT ngày 

27/04/2023 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

tổng hợp 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Giải phẫu bệnh 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Giải phẫu 

bệnh 

  

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

2 Trần Văn Phong 

000747/BRVT-

CCHN ngày  

01/10/2012 

và QĐ 376/QĐ-

SYT ngày 

27/04/2023 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - 

Chuẩn đoán hình ảnh 

(X.Quang) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Phó khoa - 

Khoa Chấn thương 

chỉnh hình 

  

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

3 
Phùng Thị Bích 

Ngọc 

001376/BRVT-

CCHN ngày 

30/08/2013 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của 

Bộ y tế-Bộ nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức 

Hộ sinh 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Hộ sinh - Nhân viên 

- Phòng Điều dưỡng 

( Khoa trước đây: 

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn) 

  

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

 

 

 



II. Nhân sự ngưng hành nghề: 
 

STT Họ và tên  
Số CCHN- QĐ 

bổ sung PVCM 

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian  

đăng ký  
Vị trí chuyên môn 

Quyết định 

SYT  

đã phê 

duyệt 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Xuân 

Hằng 

006264/BRVT-

CCHN ngày 

01/02/2023 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Kỹ thuật viên -Nhân 

viên - Khoa Xét 

nghiệm 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

2 Cao Văn Phương 

005288/BRVT-

CCHN ngày 

18/10/2021 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội  

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

3 K Trang 

006149/BRVT-

CCHN ngày 

22/08/2022 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội  

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

4 
Lê Thị Diễm 

Hương 

006174/BRVT-

CCHN ngày 

29/09/2022 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Cấp cứu 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  



STT Họ và tên  
Số CCHN- QĐ 

bổ sung PVCM 

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian  

đăng ký  
Vị trí chuyên môn 

Quyết định 

SYT  

đã phê 

duyệt 

Ghi chú 

5 Lê Thị Ngọc Linh 

006036/BRVT-

CCHN ngày 

17/05/2022 

 Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Ung bướu 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

6 Lê Thị Phương Yến 

005093/BRVT-

CCHN ngày 

10/12/2020 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

7 Lê Thị Hồng Thắm 

900/BRVT-

CCHND ngày 

01/03/2016 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của quầy thuốc 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Dược sĩ - Nhân viên 

- Phòng VTTBYT 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

8 
Đỗ Thị Hoàng 

Gương 

001209/BRVT-

CCHN ngày 

16/07/2013 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của 

Bộ y tế-Bộ nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng - 

Khoa Truyền nhiễm 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  



STT Họ và tên  
Số CCHN- QĐ 

bổ sung PVCM 

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian  

đăng ký  
Vị trí chuyên môn 

Quyết định 

SYT  

đã phê 

duyệt 

Ghi chú 

9 Võ Thanh Tòng 

003754/BRVT-

CCHN ngày  

01/06/2016 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Chấn thương 

chỉnh hình 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

Nghỉ việc 

01/06/2023 

10 Nguyễn Thị Hường 

003668/BRVT-

CCHN ngày 

24/08/2016 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Lọc 

máu 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

Nghỉ việc 

01/06/2023 

11 
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ 

001346/BRVT-

CCHN ngày 

22/08/2013 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của 

Bộ y tế-Bộ nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

Nghỉ việc 

01/06/2023 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Người làm việc:      

1. Bổ sung người làm việc:        
 

STT Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn 
Thời gian đăng ký  Vị trí việc làm 

Quyết định đăng 

ký thực hành 
Ghi chú  

1 Nguyễn Minh Sang Bác sĩ đa khoa 

07h00-11h30; 

13h30-17h00, từ Thứ 

Hai đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

 Bác sĩ -Nhân viên 

-Khoa Cấp cứu 

981/QĐ-SYT ngày 

02/12/2022 

Đang thực 

hành 
 

2 Bùi Xuân Hoàng Bác sĩ đa khoa 

07h00-11h30; 

13h30-17h00, từ Thứ 

Hai đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên 

- Khoa Nội Tim mạch 

- Lão học 

290/QĐ-SYT ngày 

7/4/2022 

Đang thực 

hành 
 

3 Nguyễn Thị Oanh Bác sĩ đa khoa 

07h00-11h30; 

13h30-17h00, từ Thứ 

Hai đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên 

- Khoa Phụ sản 

891/QĐ-SYT ngày 

02/11/2022 

Đang thực 

hành 
 

4 Đoàn Ngọc Lụa Bác sĩ đa khoa 

07h00-11h30; 

13h30-17h00, từ Thứ 

Hai đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên 

- Khoa Phụ sản 

981/QĐ-SYT ngày 

02/12/2022 

Đang thực 

hành 
 

5 Lê Thanh Toàn Kỹ sư CNTT 

07h00-11h30; 

13h30-17h00, từ Thứ 

Hai đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Kỹ sư - Nhân viên 

- Phòng CNTT 
     

 

 



2. Điều chỉnh người làm việc:       

STT 
Họ và tên người 

làm việc 

Văn bằng 

chuyên môn 
          CCHN 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí việc làm 

Quyết định 

SYT  

đã phê 

duyệt 

Ghi chú 

1 Tô Thị Hoàng Oanh Cử nhân Kế toán  

  

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Kê toán - Nhân 

viên - Phòng 

HCQT 

( Phòng trước đây: 

Phòng CTXH) 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

 

3. Người ngưng làm việc:      

STT 
Họ và tên người 

làm việc 

Văn bằng 

chuyên môn 
         CCHN 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí việc làm 

Quyết định 

SYT  

đã phê 

duyệt 

Ghi chú 

1 Thạch Thị Tú Oanh CN. Kế toán 

 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai 

đến Thứ Sáu 

Thời gian trực và 

Thời gian điều động 

Kế toán - Nhân 

viên - Phòng 

TCKT 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

  

 

 

 

 

 

 

 



            DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI THỰC HÀNH 

 
  

     

STT 
Họ và tên  

người thực hành 

Văn bằng 

chuyên môn 

Nội dung chuyên  

môn thực hành 

Họ và tên, số CCHN 

 của người hướng 

dẫn 

Thời gian 

thực hành 
Khoa Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Cử nhân Điều 

dưỡng Phụ sản 
Hộ sinh 

CNHS. Huỳnh Thị Bé 

002693/BRVT-

CCHN 

Từ ngày 04/5/2023 

đến ngày 

03/02/2024 

Phụ sản 
Ngoài bệnh 

viện 

2 Đỗ Thị Lan 
Cử nhân Điều 

dưỡng Phụ sản 
Hộ sinh 

CNHS. Châu Hoàng 

Cẩm Tú 

001393/BRVT-

CCHN 

Từ ngày 04/5/2023 

đến ngày 

03/02/2024 

Phụ sản 
Ngoài bệnh 

viện 

3 Nguyễn Thị Tâm 
Cử nhân Điều 

dưỡng Phụ sản 
Hộ sinh 

CNHS. Phạm Thị Mỹ 

Diễm 

004980/BRVT-

CCHN 

Từ ngày 04/5/2023 

đến ngày 

03/02/2024 

Phụ sản 
Ngoài bệnh 

viện 
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